Phụ lục 6
                 SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ Ở DOANH NGHIỆP
 (Số liệu tính đến 28/02/2015)
	TT
	TÊN CƠ QUAN
	TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
	TỔNG SỐ
	TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC
	THÂM NIÊN CÔNG TÁC (SỐ NĂM)
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kiêm nhiệm
	Chuyên trách
	Dưới 5 năm
	Từ 5- 10 năm
	Trên 10 năm
	ĐH Luật
	Thạc sĩ Luật
	Tiến sĩ Luật
	ĐH khác trở lên
	Dưới Đại học
	

	1
	TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP
	Ban thanh tra – pháp chế
	4
	4
	0
	
	
	
	3
	
	
	1
	
	

	2
	Tập đoàn điện lực Việt Nam
	Ban Pháp chế (Tập đoàn)
	8
	0
	8
	
	
	
	3
	5
	
	
	
	

	
	
	Ban Pháp chế (Công ty con)
	636
	460
	176
	
	
	
	191
	
	
	253
	
	

	3
	Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam
	Phòng Pháp luật và quan hệ cộng đồng
	7
	0
	7
	7
	
	
	6
	
	
	1
	
	

	
	
	Tổ chức pháp chế công ty con
	40
	32
	8
	14
	11
	15
	14
	1
	
	24
	
	

	4
	Tổng công ty hàng không Việt Nam
	Ban Pháp chế
	35
	12
	23
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	5
	Tập đoàn dầu khí Việt Nam
	Ban Pháp chế
	11
	0
	11
	
	
	
	4
	7
	
	
	
	

	6
	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu- nước giải khát Hà Nội
	
	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chưa thành lập phòng pháp chế chỉ có 1 nv văn phòng kiêm nhiệm

	7
	Tổng công ty cà phê Việt Nam
	Ban Pháp chế - Thanh tra
	3
	0
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	8
	Tập đoàn hóa chất Việt Nam
	Ban Thanh tra – Pháp chế
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
	Phòng Đối ngoại – Pháp chế
	3
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	10
	Tập đoàn dệt may Việt Nam
	Ban Tổng hợp – Pháp chế (Tập đoàn)
	9
	6
	3
	3
	3
	3
	5
	
	
	4
	
	

	11
	
	Công ty con
	41
	9
	32
	
	
	
	30
	
	
	11
	
	

	12
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Ban Pháp chế
	21
	
	21
	6
	6
	9
	5
	5
	2
	9
	
	

	13
	Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát
	Thuộc Văn phòng
	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tổng công ty lương thực miền Nam
	
	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
	Ban Pháp chế
	6
	
	6
	1
	3
	2
	1
	1
	
	4
	
	

	
	
	Tổ chức pháp chế công ty con
	155
	
	
	
	
	
	56
	
	
	94
	5
	

	16
	Ngân hàng phát triển Việt Nam
	Ban Pháp chế
	17
	
	17
	6
	11
	0
	11
	2
	0
	4
	0
	

	17
	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC
	Ban Pháp chế
	5
	
	5
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	

	
	
	Tổ chức pháp chế công ty con
	1
	
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	

	18
	Tập đoàn Bảo Việt
	Bộ phận pháp chế thuộc Ban Thư ký – tổng hợp
	3
	
	3
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	

	
	
	Tổ chức pháp chế công ty con
	18
	
	18
	6
	5
	7
	7
	10
	0
	1
	0
	

	19
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
	Ban pháp chế - Hội sở chính và cán bộ pháp chế tại chi nhánh
	50
	21
	29
	12
	36
	2
	33
	16
	0
	0
	1
	

	
	
	Tổ chức pháp chế công ty con
	5
	3
	2
	0
	5
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	

	20
	Tổng Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng 
	Tổ pháp chế
	5
	5
	
	
	
	5
	4
	
	
	1
	
	

	21
	Tổng Công ty Sông Hồng
	Cán bộ pháp chế thuộc Phòng Kinh tế - Kế hoạch
	2
	2
	
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	
	

	22
	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam
	Phòng Thanh tra – Pháp chế
	5
	
	5
	2
	
	3
	4
	
	
	1
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